
STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

1 Giấy PaperOne A4/80 Ram 76,000
2 Giấy PaperOne A4/70 Ram 58,000
3 Giấy Ik Plus A4/80 Ram 76,000
4 Giấy Ik Plus A4/70 Ram 58,000
5 Giấy Excel A5/80 Ram 27,500
6 Giấy Excel A5/70 Ram 108,000
7 Giấy Excel A5/60 Ram 22,500
8 Giấy Excel A4/80 Ram 55,000
9 Giấy Excel A4/70 Ram 50,000
10 Giấy Excel A4/60 Ram 45,000
11 Giấy Excel A3/80 Ram 120,000
12 Giấy excel A3/70 Ram 108,000
13 Giấy Excel A3/100 Ram 168,000

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

*Giá đã gồm 10%VAT

238 Lê Sao, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú - MST: 0313670482

 TIẾN THÀNH

BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM

Liên hệ: 0931 941 848 - 0993 859 850
Email: vpptienthanh@gmail.comWebsite: tienthanhshop.com

GIẤY IN, GIẤY PHOTO, GIẤY IN LIÊN TỤC

13 Giấy Excel A3/100 Ram 168,000
14 Giấy Double A A4/80 Ram 80,000
15 Giấy Double A A4/70 Ram 62,800
16 Giấy Double A A3/80 Ram 165,000
17 Giấy Bãi bằng A4/65 Ram 52,000
18 Giấy Accura A4/70 Ram 55,000
19 Giấy Supreme A4/80 Ram 67,000
20 Giấy Supreme A4/70 Ram 56,000
21 Giấy A1 ĐL100 Tờ 3,500
22 Giấy A0 ĐL100 Tờ 4,500
23 Giấy Roki ĐL100 Tờ 6,000
24 Giấy gói quà hoa văn nổi Tờ 6,000
25 Giấy gói quà hoa văn trơn bóng Tờ 3,500
26 Giấy cuộn A0(84cm) 2,4kgs lõi 5,5cm Cuộn 105,000
27 Giấy cuộn A0(84cm) - 4,4kgs - lõi 5,5cm Cuộn 164,000
28 Giấy cuộn A0(84cm) 7,2kgs lõi (5,5cm-7,5cm) Cuộn 230,000
29 Giấy cuộn A0(84cm)/100 - 8kgs lõi (5,5cm - 7,5cm) Cuộn 250,000
30 Giấy cuộn A1 - 2,4kgs lõi 5,5cm Cuộn 105,000
31 Giấy cuộn A1 - 5,3kgs  lõi (5,5cm - 7,5cm) Cuộn 185,000
32 Giấy cuộn A2 - 3,8kgs lõi lớn 7,5cm Cuộn 135,000
33 Giấy cuộn A3 - 2,7kg lõi 7,5cm Cuộn 112,000
34 Giấy cuộn Telex bãi bằng 210mm Cuộn 33,800
35 Giấy cuộn Telex trắng 210mm Cuộn 45,000
36 Giấy cuộn in bill 57mm Cuộn 5,000
37 Giấy cuộn in bill 75mm Cuộn 5,500
38 Giấy in nhiệt 57mm Cuộn 5,800
39 Giấy in nhiệt 75mm Cuộn 7,600

Nhận đặt hàng
 theo yêu cầu

39 Giấy in nhiệt 75mm Cuộn 7,600



40 Giấy in nhiệt 80mm Cuộn 7,800
41 Gấy fax nhiệt 210/216 *30 Cuộn 14,800
42 Giấy fax nhiệt 210/216 *50 Cuộn 32,600
43 Giấy fax nhiệt 210/216*100 Cuộn 60,000
44 Giấy cuộn in bill 75mm 2 liên 140gr Cuộn 11,800
45 Giấy in liên tục 2-3 liên IMPRESSION 380x279mm Hộp 512,000
46 Giấy in liên tục 2-3 liên IMPRESSION 240x279mm Hộp 340,000
47 Giấy in liên tục 2-3 liên IMPRESSION 210x279mm Hộp 290,000
48 Giấy in liên tục 1 liên SUPER WHITE 380x279mm Hộp 320,000
49 Giấy in liên tục 1 liên SUPER WHITE 240x279mm Hộp 210,000
50 Giấy in liên tục 1 liên SUPER WHITE 210x279mm Hộp 182,000

1 Giấy Ford màu A3/80 Ram 168,000
2 Giấy Ford màu A4/70 Ram 68,000
3 Giấy Ford màu A4/80 Ram 75,000
4 Giấy Ford màu A5/70 Ram 36,000
5 Giấy Ford A4 màu đặc biệt Ram 178,000
6 Giấy kẽ ngang 20,5 x 29,5cm Xấp 7,700
7 Giấy kẽ ngang 17,5 x 29,5cm Xấp 6,500
8 Giấy Caro 20,5 x 29,5cm Xấp 7,700
9 Giấy Caro 17,5 x 29,5cm Xấp 6,500
10 Giấy bìa màu A4 / 180gsm Xấp 33,000 100 tờ
11 Bìa màu đặc biệt A4/125gsm (nâu, đỏ, vàng kim,…) Xấp 78,000 100 tờ
12 Bìa màu đặc biệt A4/160gsm (dương, lá, đỏ, cam, vàng, tím,..) Xấp 78,000 100 tờ
13 Bìa vân sần màu ĐB A4/160gsm  (dương, lá, đỏ, cam, vàng, kem) Xấp 78,000 100 tờ
14 Bìa màu đen A4 /160gsm Xấp 99,000 100 tờ

GIẤY FO - GIẤY BÌA - BÌA KIẾNG

14 Bìa màu đen A4 /160gsm Xấp 99,000 100 tờ
15 Bìa màu đỏ đô A4 /180gsm Xấp 99,000 100 tờ
16 Giấy bìa thơm có vân A4/180gsm Xấp 72,000 100 tờ
17 Bìa màu đặc biệt A4 / 160gsm -  trộn 5 màu Xấp 78,000 100 tờ
18 Bìa dạ quang A4 / 160gsm - 20 tờ Xấp 23,800
19 Bìa dạ quang A4 / 160gsm trộn 4 màu Xấp 105,000 100 tờ
20 Bìa Zentino A4/180gsm (10 tờ) Xấp 16,500
21 Bìa sần trắng/đen A4/230gsm Xấp 103,000 100 tờ
22 Giấy bìa màu A3/180 Xấp 68,000 100 tờ
23 Bìa màu đặc biệt A3/160 Xấp 152,000
24 Bìa kiếng A4 (1,5) Xấp 73,000 100 tờ
25 Bìa kiếng A4 (1.2) Xấp 58,000
26 Bìa kiếng A4 (1.8) Xấp 104,000
27 Bìa kiếng A3 1.5 Xấp 132,000
28 Bià sần nhựa A4 ĐL 4.0 - 20 tờ Xấp 48,600
29 Bià sần nhựa A4 ĐL 4.0 - 50 tờ Xấp 117,000

1 Giấy note vàng 3 x 5 inches Xấp 7,700
2 Giấy note vàng 3 x 4 inches Xấp 6,500
3 Giấy note vàng 3 x 3 inches Xấp 5,500
4 Giấy note vàng 3 x 2 inches Xấp 4,500
5 Giấy note vàng 4 x 6 inches Xấp 15,000
6 Giấy note 4 màu UNC Xấp 10,000
7 Giấy sticker Sign Here SQ-6660 Xấp 68,000
8 Giấy note Post-it® 91mm x 76mm Xấp 13,000
9 Giấy note Post-it® 71mmx76mm Xấp 10,000
10 Giấy note Post-it® 49x76mm Xấp 7,500
11 Giấy Post-it® Vàng 76x101mm Xấp 21,000

GIẤY DECAL, GIẤY NOTE, GIẤY THAN

11 Giấy Post-it® Vàng 76x101mm Xấp 21,000



12 Giấy Post-it® 76x76mm xanh Dương Xấp 19,500
13 Giấy Post-it® 76x76mm Xanh lá Xấp 19,500
14 Giấy Post-it® 76x76mm Hồng Xấp 19,500
15 Giấy Post-it® 76x76mm Vàng Xấp 19,500
16 Sticker phân trang SQ6674 Xấp 56,000
17 Miếng phân trang POST-IT Vỉ 40,200
18 Phân trang mũi tên Pronoti (12.5 x 45mm) Vỉ 12,000
19 Sticker Signhere POST-IT® Vỉ 41,000
20 Giấy note hình Suremark Vỉ 44,000
21 Giấy note Pronoti 3 x 5 Xấp 10,000
22 Giấy note Pronoti 3 x 4 Xấp 7,700
23 Giấy note Pronoti 3 x 3 Xấp 6,200
24 Giấy note 5 màu Pronoti Xấp 11,500
25 Giấy note tròn 3.8 inches Xấp 24,500
26 Giấy Memo 45 x 20mm Xấp 16,000
27 Please Sign Dạ Quang Xấp 26,000
28 Hộp giấy Note Xukiva 177 Hộp 40,000
29 Giấy note 5 màu Pos-it Xấp 19,500
30 Giấy Pelure A4 - 500 tờ Xấp 28,000
31 Giấy Pelure A4 - 200 tờ Xấp 15,400
32 Decal đế xanh A4 Xấp 68,000
33 Decal đế vàng A4 Xấp 73,800
34 Decal Tomy Xấp 8,800
35 Decal Tomy hộp Hộp 118,000
36 Decal Tommy mũi tên Xấp 6,500
37 Decal da bò A4 Xấp 85,00037 Decal da bò A4 Xấp 85,000
38 Giấy Than Horse Xanh 4400 Xấp 99,000
39 Giấy than Horse 2200 Xấp 74,800
40 Giấy than Carbonex xanh Xấp 78,000
41 Giấy than Carbonex đen Xấp 78,000
42 Giấy than Kokusai Xấp 58,000
43 Giấy than G-Star Xấp 58,000
44 Giấy Can A4 Gateway Xấp 0

1 Tập 4- 5 ôly ABC Hòa Bình 96 trang Quyển 6,200
2 Tập 5 ôly Quyển 4,500
3 Tập ABC 5 ô ly Quyển 3,900
4 Tập Campus Season 120trang Quyển 8,800
5 Tập Campus Trend 120trang Quyển 11,500
6 Tập Dana Book 100 trang Quyển 3,800
7 Tập Dana Book 200 trang Quyển 6,800
8 Tập kiểm tra 84 trang Quyển 6,500
9 Tập Làng Hương 96 trang Quyển 3,300
10 Tập Sài Gòn book 200 trang Quyển 8,500
11 Tập Sài Gòn Book 96 trang Quyển 4,800
12 Tập sinh viên 200 trang Monokuro Boo Quyển 15,000
13 Tập Tuổi Thần Tiên 96 trang Quyển 2,900
14 Tập Vibook ABC 48 trang Quyển 5,400
15 Tập Vibook Đông Hồ 200 trang Quyển 12,000
16 Tập Vibook Dream 100 trang Quyển 6,700
17 Tập Vibook Monokuro 200 trang Quyển 14,800
18 Tập Vibook Snoopy 200 trang Quyển 12,500
19 Tập Vibook Summer 96 trang Quyển 5,500

TẬP, SỔ, BIỂU MẪU, BÌ THƯ

19 Tập Vibook Summer 96 trang Quyển 5,500



20 Tập Vibook Super Kids 100 trang Quyển 8,000
21 Tập Vibook tinh hoa cuộc sống 96 trang Quyển 7,700
22 Tập Vibook tiếng hoa Quyển 7,000
23 Tập Vĩnh Tiến Conan 96 trang Quyển 5,300
24 Tập Vĩnh Tiến Thế giới hoa 100 trang Quyển 5,600
25 Sổ lò xo 160 trang A4, A5, A6, A7, B5 Quyển Liên hệ
26 Sổ lò xo A4 200 trang Quyển 40,000
27 Sổ lò xo A5 200 trang Quyển 25,800
28 Sổ lò xo A6 200 trang Quyển 13,500
29 Sổ lò xo B5 200 trang Quyển 35,500
30 Sổ lò xo bìa nhựa A4 140 trang Quyển 41,500
31 Sổ lò xo bìa nhựa A5 140 trang Quyển 25,800
32 Sổ lò xo bìa nhựa A6 (105 x 148mm) 140 trang Quyển 14,600
33 Sổ lò xo bìa nhựa B5 140 trang Quyển 36,000
34 Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp B5 240tr Quyển 52,000
35 Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A5 240tr Quyển 44,000
36 Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A4 240tr Quyển 54,000
37 Sổ lò xo bìa nhựa sau 240 trang A4, A5, A6, A7, B5 Quyển 45,800
38 Sổ lò xo Fancy A5 160tr Quyển 28,800
39 Sổ da Deli 7906 Quyển 65,000
40 Sổ tay cao cấp Deli 3164 - 205 x 143 mm Quyển 165,000
41 Sổ tay Deli 7900 (250 x 175mm) - 80 trang - màu đen Quyển 52,000
42 Sổ tay Deli 7901 (205 x 143mm) - 80 trang - màu đen Quyển 36,800
43 Sổ tay Deli 7902 (190 x 130mm) - 80 trang - màu đen Quyển 28,500
44 Sổ tay Deli 7910 (250 x 175mm) - 120 trang - màu đen Quyển 72,000
45 Sổ tay Deli 7911 (205 x 143mm) - 120 trang - màu đen Quyển 48,80045 Sổ tay Deli 7911 (205 x 143mm) - 120 trang - màu đen Quyển 48,800
46 Sổ tay Deli 7912 (190 x 130mm) - 120 trang - màu đen Quyển 44,800
47 Deli 3151 sổ còng inox 8.5 inches (145 x 210mm) Quyển 96,000
48 Deli 3152 sổ còng inox 7 inches (105 x 165mm) Quyển 68,000
49 Deli 3154 sổ còng inox 8.5 inches (145 x 210mm) Quyển 120,000
50 Deli 3162 sổ da 25k (205 x 143mm) Quyển 48,500
51 Deli 3163 sổ da 48K (175 x 95mm) Quyển 33,000
52 Deli 3323 sổ tay 250 x 175mm Quyển 72,000
53 Deli 3324 sổ tay 205 x 143mm Quyển 58,000
54 Deli 3325 sổ tay 175 x 95mm Quyển 36,000
55 Sổ da 25k Deli 3158 - 205 x 143mm Quyển 192,000
56 Sổ CK (8 x 12cm) Quyển 6,500
57 Sổ CK 1 (6.5 x 10.5cm) Quyển 5,000
58 Sổ CK 3 (10 x 15cm) Quyển 7,500
59 Sổ CK 4 (10.5 x 16cm) Quyển 8,500
60 Sổ CK 5 (11.5 x 17.5cm) Quyển 10,000
61 Sổ CK 6 (13 x 20cm) Quyển 14,000
62 Sổ CK 7 (14.5 x 21cm) Quyển 18,200
63 Sổ CK 8 (16 x 24cm) Quyển 22,000
64 Sổ CK 9 (18 x 26cm) Quyển 24,800
65 Sổ CK 10 (21 x 30cm) Quyển 30,000
66 Sổ caro 16 x 24 dày Quyển 19,000
67 Sổ caro 16 x 24 mỏng Quyển 12,500
68 Sổ caro 21 x 33 (144 trang) Quyển 19,500
69 Sổ caro 21 x 33 (208 trang) Quyển 26,000
70 Sổ caro 21 x 33 (480 trang) Quyển 46,000
71 Sổ caro 25 x 33 (144 trang) Quyển 24,000
72 Sổ caro 25 x 33 (208 trang) Quyển 34,00072 Sổ caro 25 x 33 (208 trang) Quyển 34,000



73 Sổ caro 25 x 33 (340 trang) Quyển 45,000
74 Sổ caro 25 x 33 (480 trang) Quyển 60,000
75 Sổ caro 30 x 40 (128 trang) Quyển 33,500
76 Sổ caro 30 x 40 (200 trang) Quyển 46,700
77 Sổ caro 30 x 40 (296 trang) Quyển 58,000
78 Sổ cùi xé 5 x 10 2 liên Quyển 3,000
79 Sổ cùi xé 6.5 x 14.5cm Quyển 2,500
80 Sổ cùi xé 7 x 10 2 liên Quyển 3,500
81 Sổ cùi xé 8 x 15cm Quyển 3,000
82 Sổ cùi xé Caro 10 x 16 Quyển 3,300
83 Sổ cùi xé Caro 8 x 15cm Quyển 2,500
84 Vở xé PGrand A4 Quyển 15,400
85 Vở xé PGrand A5 Quyển 6,600
86 Vở xé Pgrand A6 Quyển 4,000
87 Sổ name card KJ-120 Quyển 41,000
88 Sổ namecard 120 tờ Quyển 18,700
89 Sổ namecard 160 tờ Quyển 24,000
90 Sổ namecard 240 Quyển 30,000
91 Sổ namecard 288 tờ 5788 Quyển 128,000
92 Sổ namecard 320 tờ Quyển 40,000
93 Sổ namecard 400 tờ Quyển 56,000
94 Sổ namecard 500 tờ Quyển 62,000
95 Sổ namecard 72 tờ 5781 Quyển 32,000
96 Sổ namecard KJ-240 Quyển 62,000
97 Sổ namecard KJ-60 Quyển 35,000
98 Sổ namecard Suremark 120 tờ Quyển 70,00098 Sổ namecard Suremark 120 tờ Quyển 70,000
99 Sổ namecard Suremark 500 tờ Quyển 260,000
100 Biên nhận 1 liên trắng Quyển 2,300
101 Đơn xin việc, khám sức khỏe, SY lý lịch Quyển 24,500
102 Giấy giới thiệu 1 liên trắng Dày Quyển 5,500
103 Giấy tạm ứng Quyển 3,500
104 Hóa đơn, thu, chi 2 liên (13 x 18.5cm) - 30 bộ Quyển 6,800
105 Hóa đơn, thu, chi 2 liên (13 x 18.5cm)- 50 bộ Quyển 10,500
106 Hóa đơn, thu, chi 3 liên (13 x 18.5cm) - 50 bộ Quyển 15,800
107 Hóa đơn, thu, chi, nhập, xuất 3 liên (13 x 18.5cm) - 30 bộ Quyển 11,500
108 Phiếu nhập/ xuất 3 liên A5 50 bộ Quyển 19,800
109 Phiếu nhập/ xuất kho 2 liên khổ A5 50 bộ Quyển 13,800
110 Thẻ kho Xấp 24,000
111 Bao hồ sơ màu 50 cái/ xấp Xấp 30,800
112 Bao hồ sơ vàng cột dây A4 Xấp 46,000
113 Bao hồ sơ vàng lột dán A4 Xấp 22,000
114 Bao hồ sơ vàng lột dán A5 Xấp 19,000
115 Bao thư 12 * 18 cm Xấp 20,000
116 Bao thư 12 * 18 cm có keo Xấp 22,000
117 Bao thư 12 * 22 cm - 100 cái Xấp 23,000
118 Bao thư 12 * 22 cm có keo Xấp 25,000
119 Bao thư 12 x 22cm ĐL 100 (xấp 100 cái) Xấp 28,000
120 Bao thư 14 * 20 cm Xấp 26,000
121 Bao thư 18 * 24 cm Xấp 42,000
122 Bao thư bưu điện cao cấp PIGEON 11 x 18cm Xấp 24,500
123 Bao thư bưu điện có keo Xấp 20,000
124 Bao thư bưu điện sọc Xấp 5,000
125 Bao thư cao cấp PIGEON 12 x 22cm Xấp 26,000125 Bao thư cao cấp PIGEON 12 x 22cm Xấp 26,000



126 Bao thư cửa sổ có keo 10.8 x 23.5 Xấp 30,000
127 Bao thư giấy thơm Xấp 25,000
128 Bao thư trắng A4 ĐL 100 (100 cái) Xấp 90,000
129 Bao thư trắng A4 ĐL80 Xấp 75,000
130 Bao thư trắng A5 Xấp 44,000
131 Bao thư vàng A4 Xấp 78,000
132 Bao thư vàng A5 Xấp 44,000
133 TÚI HỒ SƠ A4 VÀNG Xấp 88,000

1 Bấm kim 60 tờ Deli 0391 Cái 145,000
2 Bấm kim cần dài Eagle S6010 Cái 135,000
3 Bấm Kim Đại Deli 0395 Cái 460,000
4 Bấm kim Đại W.Trio 50-LA Cái 405,000
5 Bấm kim Deli 261 15 tờ - mẫu mới Cái 25,000
6 Bấm kim Eagle xoay 9628 Cái 45,000
7 Bấm kim lớn W.Trio 50-SA Cái 308,000
8 Bấm kim Plus số 10 ST010E Cái 31,000
9 Bấm kim SDI số 10 1104 Cái 23,000
10 Bấm kim số 3 SDI 1137 Cái 58,000
11 Bấm kim Thiên Long số 03 ST03 Cái 33,000
12 Bấm kim Thiên Long số 10 ST02 Cái 16,800
13 Bấm kim W.Trio No.10 Pollex Cái 25,800
14 Dập ghim 10 mini Cái 9,000
15 Dập ghim số 10 Deli Cái 25,000
16 Dập ghim số 10 229 Cái 26,500
17 Dập ghim số 10 Deli 224 Cái 17,000

BẤM KIM - KIM BẤM - GỠ KIM - BẤM LỖ

17 Dập ghim số 10 Deli 224 Cái 17,000
18 Máy bấm không dùng kim Plus SL106 Cái 136,000
19 Máy bấm kim cán dài Munix 25110 Cái 175,000
20 Máy bấm kim cán dài Trio Cái 182,000
21 Máy bấm kim cong HD88R Cái 163,000
22 Máy bấm kim đại Deli 0390 Cái 245,000
23 Máy bấm kim đại Deli 0399 Cái 380,000
24 Máy bấm kim đại Kangaroo HD23S17 Cái 382,000
25 Máy bấm kim đại Kangaroo HD23S24 Cái 469,000
26 Máy bấm kim đại MAX HD-12L/17 Cái 3,060,000
27 Máy bấm kim đại MAX HD-12N/13 Cái 1,630,000
28 Máy bấm kim đại MAX HD-12N/24 Cái 2,475,000
29 Máy bấm kim MAX HD50 Cái 129,000
30 Máy bấm kim MAX HD50R - có gỡ kim Cái 159,000
31 Máy bấm kim Plus PS-10E Cái 32,500
32 Máy bấm kim số 10 HD10 Cái 32,000
33 Máy bấm kim trong Plus ST 010FE Cái 23,500
34 Máy bấm kim W.Trio 5360 Cái 90,000
35 Gỡ kim đại 5093 Cái 69,000
36 Gỡ kim Eagle Cái 8,500
37 Gỡ kim SDI 1163 Cái 15,000
38 Gỡ kim số 10 Deli 232 Cái 10,500
39 Gỡ kim Thiên Long STR-01 Cái 6,500
40 Gỡ kim Trio 508B Cái 7,000
41 Kềm bấm kim số 10 HP10 Cái 339,000
42 Kềm gỡ kim Eagle 1039 Cái 29,000
43 Kim bấm Deli số 10 Hộp 2,800
44 Kim bấm Kw TriO No.03 Hộp 6,00044 Kim bấm Kw TriO No.03 Hộp 6,000



45 Kim bấm Kw TriO No.10 Hộp 3,000
46 Kim bấm Kw.Trio No. 23/10 Hộp 15,000
47 Kim bấm Kw.Trio No. 23/15 Hộp 16,500
48 Kim bấm Kw.Trio No. 23/17 Hộp 19,500
49 Kim bấm Kw.Trio No. 23/20 Hộp 23,000
50 Kim bấm Kw.Trio No. 23/23 Hộp 26,500
51 Kim bấm Kw.Trio No. 23/8 Hộp 12,500
52 Kim bấm SDI số 03 1204 Hộp 6,000
53 Kim bấm SDI số 10 Hộp 2,800
54 Kim bấm số 10 Plus Hộp 3,600
55 Kim bấm Việt Đức số 3 Hộp 5,900
56 Bẫm lỗ 10 tờ Deli 103 Cái 32,000
57 Bấm lỗ 10 tờ Deli 112 Cái 33,000
58 Bấm lỗ 15 tờ Deli 105 Cái 49,000
59 Bấm lỗ 20 tờ Deli 102 Cái 61,000
60 Bấm lỗ 25 tờ Deli 107 Cái 71,500
61 Bấm lỗ 35 tờ Deli 104 Cái 89,000
62 BẤM LỖ DELI 0130 (100 Tờ) Cái 608,000
63 Bấm lỗ Deli 117 (35 tờ) Cái 123,000
64 Bấm lỗ Eagle 837 Cái 36,000
65 Bấm lỗ KW.Trio 912 Cái 59,500
66 Bấm lỗ KW.Trio 952 Cái 980,000
67 Bấm lỗ Kw.Trio 9670 Cái 286,000
68 Bấm lỗ KW.Trio 978 - chính hãng Cái 98,000
69 Bấm lỗ lớn 35 tờ C206A Cái 86,000
70 Bấm lỗ Perfo 40 tờ Cái 155,00070 Bấm lỗ Perfo 40 tờ Cái 155,000
71 Bấm lỗ Perfo 60 tờ Cái 245,000
72 Bấm lỗ SQ-8840 60 tờ Cái 528,000
73 Bấm lỗ Stacom C207 Cái 89,000
74 Bấm lỗ Stacom DP280 Cái 26,500
75 Bấm lỗ Stacom DP520 Cái 67,000
76 Kềm bấm 1 lỗ Cái 22,000
77 Máy bấm 4 lỗ KW-Trio 999D Cái 150,000
78 Máy bấm lỗ 10 tờ SQ-7619 Cái 27,000
79 Máy bấm lỗ Deli 0150 Cái 898,000
80 Máy bấm lỗ Kw Trio 9380 Cái 860,000
81 Máy bấm lỗ MAX DP-45 Cái 522,000
82 Máy bấm lỗ MAX DP-F2BN Cái 128,000
83 Máy bấm lỗ MAX DP-F2DN Cái 165,000
84 Máy bấm lỗ SQ-8850 Cái 1,668,000
85 Vòng gia cố Suremark Hộp 24,000

1 Bìa 10 lá KingJim 236 Cái 24,000
2 Bìa 20 lá KingJim 236 Cái 29,000
3 Bìa 40 lá KingJim 236 Cái 41,000
4 Bìa 60 lá KingJim 236 Cái 54,000
5 Bìa 20 lá A4 Thiên Long Cái 27,000
6 Bìa 40 lá A4 Thiên Long Cái 41,000
7 Bìa 60 lá A4 Thiên Long Cái 52,800
8 Bìa 80 lá A4 Thiên Long Cái 70,400
9 Bìa 100 lá A4 Thiên Long Cái 85,800
10 Bìa đôi cao cấp Deli 38120 Cái 15,200
11 Bìa hộp gập 3.5cm 5642 Cái 32,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA LÁ, TẬP NHIỀU LÁ

11 Bìa hộp gập 3.5cm 5642 Cái 32,000



12 Bìa lá gắn name card D113 Cái 10,000
13 Bìa lá Horse H-554 Cái 81,500
14 Bìa lá Kingjim 737 - 50GSV (50 bìa trắng dày 0.18mm) Cái 2,500
15 Bìa lá Plus A4 Cái 2,000
16 Bìa lá Plus F4 Cái 2,400
17 Bìa lá Thiên Long A4 dày Cái 2,200
18 Bìa lá Thiên Long A4 mỏng Cái 2,000
19 Bìa lá Thiên Long F4 dày Cái 2,800
20 Bìa lá Thiên Long F4 mỏng Cái 2,600
21 Bìa lỗ dày A4 Plus - Japan Cái 16,200
22 Bìa nhựa 10 lá A4 Cái 20,500
23 Bìa nhựa 20 lá A4 Cái 24,500
24 Bìa nhựa 40 lá A4 Cái 30,500
25 Bìa nhựa 50 lá A4 Cái 33,500
26 Bìa nhựa 60 lá A4 Cái 36,500
27 Bìa nhựa 80 lá A4 Cái 40,000
28 Bìa nhựa 100 lá A4 Cái 48,000
29 Tập 20 lá A4 Stacom Cái 27,000
30 Tập 40 lá A4 Stacom Cái 35,000

1 Bìa acco giấy A4 Cái 14,800
2 Bìa Acco giấy Plus Cái 11,000
3 Bìa Acco nhựa A4 Stacom D101 Cái 9,500
4 Bìa lỗ A4 - EH303 350gr Cái 35,000
5 Bìa lỗ A4 - EH303 450gr Cái 42,500
6 Bìa lỗ A4 - EH303 600gr Cái 58,500

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA LỖ, BÌA ACCO

6 Bìa lỗ A4 - EH303 600gr Cái 58,500
7 Bìa lỗ A4 Bindermark W25 Cái 88,000
8 Bìa lỗ A4 Jinshun Cái 41,500
9 Bìa lỗ cao cấp Suremark Cái 99,000
10 Bìa lỗ dày A4 Plus - Japan Cái 16,200
11 Bìa lỗ Thiên Long A4 - CS01 Cái 61,000
12 Bìa lỗ Thiên Long A4 - CS03 Cái 70,000
13 Bìa lỗ Thiên Long A4 FO- CS02 Cái 58,000
14 Bìa nẹp Acco W39535 Cái 6,500

1 Bìa cây A4 dày Cái 3,500
2 Bìa cây A4 Trà My Cái 2,100
3 Bìa cây gáy nhựa đục A4 D111 Cái 5,200
4 Bìa cây gáy nhựa trong A4 D112 Cái 5,500
5 Bìa cây Magnolia 324 Cái 7,000
6 Bìa cây siêu mỏng 5532 Cái 7,500
7 Bìa nhựa 1 kẹp lò xo Cái 24,000
8 Bìa nhựa 1 kẹp sắt Cái 24,000
9 Bìa nhựa 2 kẹp A4 Cái 26,000
10 Bìa nhựa trong 2 kẹp Cái 26,000
11 Bìa treo F4 Cái 9,500
12 Bìa treo MT Cái 12,000
13 Bìa treo nhựa Kingstar Cái 29,000
14 Bìa treo SQ-95111 Cái 11,000
15 Giá bìa treo Bindermax Cái 285,000

1 Bìa 3 dây 10cm Cái 7,800
2 Bìa 3 dây 15cm Cái 8,500

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA CÂY, BÌA TREO, BÌA KẸP

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA HỘP, BÌA 3 DÂY

2 Bìa 3 dây 15cm Cái 8,500



3 Bìa 3 dây 20cm Cái 9,500
4 Bìa 3 dây 5cm Cái 6,500
5 Bìa 3 dây 7cm Cái 6,800
6 Bìa 3 dây bóng 10cm Cái 11,000
7 Bìa 3 dây bóng 15cm Cái 12,500
8 Bìa 3 dây bóng 20cm Cái 13,500
9 Bìa 3 dây bóng 5cm Cái 8,500
10 Bìa 3 dây bóng 7cm Cái 9,800
11 Bìa 3 dây gáy simili 10cm Cái 10,800
12 Bìa 3 dây gáy simili 15cm Cái 12,000
13 Bìa 3 dây gáy simili 20cm Cái 13,000
14 Bìa 3 dây gáy simili 5cm Cái 9,800
15 Bìa 3 dây gáy simili 7cm Cái 10,000
16 Bìa 3 dây Simili 7cm Cái 22,800
17 Bìa hộp gập 3.5cm 5642 Cái 32,000
18 Bìa hộp si 7cm Cái 28,000
19 Bìa hộp si 10cm Cái 29,000
20 Bìa hộp si 15cm Cái 36,000
21 Bìa hộp si 20cm Cái 45,000
22 Bìa hộp kẹp 7cm Cái 44,500
23 Bìa hộp kẹp 10cm Cái 47,500
24 Bìa hộp kẹp 15cm Cái 53,500
25 Bìa hộp kẹp 20cm Cái 59,500
26 Bìa hộp Trà My 5cm Cái 37,500
27 File bìa hộp 2.5cm ABA 5681 Cái 33,500

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA CÒNG, BÌA LỒNG KIẾNG
1 Bìa còng 7CM A5 Cái 31,500
2 Bìa còng ABBA 5CM F4 2 mặt si Cái 26,500
3 Bìa còng ABBA 7CM F4 2 mặt si Cái 26,500
4 Bìa còng ABBA Special 10CM F4 Cái 58,500
5 Bìa còng ABBA Special 5CM A4 Cái 31,500
6 Bìa còng ABBA Special 5CM F4 - 2 mặt si Cái 31,500
7 Bìa còng ABBA Special 7CM A4 Cái 31,500
8 Bìa còng ABBA Special 7CM F4 - 2 mặt si Cái 31,500
9 Bìa còng Bambi 7CM Cái 44,500
10 Bìa còng bật 7cm/F4 Ageless cứng đẹp Cái 28,000
11 Bìa còng bọc kiếng A4 PP Elfen 5cm 6250D Cái 42,000
12 Bìa còng Horse H-405 Cái 63,000
13 Bìa còng Horse H-406 Cái 61,500
14 Bìa còng JUMBO BINDER 10cm Cái 89,000
15 Bìa còng Kingjim A4 10mm chữ Z 568BFGSV Cái 30,000
16 Bìa còng KINGJIM cao cấp 5CM F4 Cái 40,000
17 Bìa còng KingJim cao cấp 7CM F4 Cái 40,000
18 Bìa còng KINGJIM cao cấp 9CM A4 Cái 62,000
19 Bìa còng KOKUYO 5CM F4 Cái 52,000
20 Bìa còng KOKUYO 7CM F4 Cái 52,000
21 Bìa còng nhẫn chữ D Kingjim A4 25mm 603BFGSV Cái 34,000
22 Bìa còng nhẫn Elephant 2.5cm Cái 31,500
23 Bìa còng nhẫn Kingjim A4 25mm 612GSV Cái 36,000
24 Bìa còng nhựa 2.5cm A4 Cái 16,000
25 Bìa còng nhựa 3.5cm A4 Cái 17,000
26 Bìa còng ống KingJim 10CM A4 1470GSV Cái 82,000
27 Bìa còng PP Elephant 7.5 cm 2100F Cái 49,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA CÒNG, BÌA LỒNG KIẾNG

27 Bìa còng PP Elephant 7.5 cm 2100F Cái 49,000



28 Bìa còng Thiên Long LAF01- 1 mặt si Cái 34,500
29 Bìa còng Thiên Long LAF02 - 1 mặt si Cái 34,500
30 Bìa còng Thien Long LAF03 - 1 mặt si Cái 34,500
31 Bìa còng Thiên Long LAF04 - 1 mặt si Cái 34,500
32 Bìa còng Thiên Long LAF05 - 2 mặt si Cái 40,000
33 Bìa còng Thiên Long LAF06 - 2 mặt si Cái 40,000
34 Bìa còng Thiên Long LAF07 - 2 mặt si Cái 40,000
35 Bìa còng Thiên Long LAF08 - 2 mặt si Cái 40,000
36 Bìa lồng kiếng 10cm 2 còng A4 Cái 44,500
37 Bìa lồng kiếng 3.5cm 2 còng A4 Cái 32,000
38 Bìa lồng kiếng 5cm 2 còng A4 Cái 36,000
39 Bìa lồng kiếng 7cm 2 còng A4 Cái 37,500
40 File còng nhẫn Kingjim 3cm-692GSV-A4S Cái 40,000
41 File còng ống A3 Kingjim 3cm-1503E (mở 2 bên) Cái 190,000
42 File còng ống A3 Kingjim 5cm-1505E (mở 2 bên) Cái 215,000
43 File còng ống A4 10cm Kingjim 3510 có quai sách (mở 2 bên) Cái 135,000
44 File còng ống A4 13cm Kingjim 3513 có quai sách (mở 2 bên) Cái 150,000
45 File còng ống A4 15cm Kingjim 3515 có quai sách Cái 168,000
46 File còng ống A4 5cm Kingjim 1475GSV Cái 65,000
47 File còng ống A4 Kingjim 1478GSV 8cm (mở 2 bên) Cái 70,000

1 Bìa 1 kẹp nhựa Stacom D107 Cái 14,500
2 Bìa 2 kẹp nhựa Stacom D108 Cái 15,500
3 Bìa đôi cao cấp Deli 38120 Cái 15,200
4 Bìa file 2 kẹp sắt Stacom D301 Cái 33,000
5 Bìa kẹp A4 Thiên Long - CF01 Cái 26,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA TRÌNH KÝ

5 Bìa kẹp A4 Thiên Long - CF01 Cái 26,000
6 Bìa kẹp A4 Thiên Long -CF02 Cái 19,000
7 Bìa kẹp nhựa cài nam Cái 13,000
8 Bìa kẹp nhựa trong D109 Cái 14,000
9 Bìa trình ký A5 Deli 9243 Cái 25,000
10 Bìa trình ký cao cấp Stacom D306 Cái 34,500
11 Bìa trình ký Data King A4 Cái 26,500
12 Bìa trình ký đôi A3 Cái 27,000
13 Bìa trình ký đôi A4 CBA4 Cái 25,000
14 Bìa trình ký đôi cao cấp 5545 Cái 68,000
15 Bìa trình ký đôi Deli 5440 Cái 50,000
16 Bìa trình ký đôi Elephant A4 1111 Cái 45,000
17 Bìa trình ký đôi Horse H-035 Cái 63,000
18 Bìa trình ký đơn Deli 9244 - màu đen Cái 24,800
19 Bìa trình ký đơn Elephant A4 1110 Cái 32,000
20 Bìa trình ký đơn Horse H-99 Cái 31,000
21 Bìa trình ký nhựa A4 Cái 12,000
22 Bìa trình ký simili đôi A4 Cái 13,800
23 Bìa trình ký simili đôi F4 Cái 15,800
24 Bìa trình ký simili đơn A4 Cái 12,800
25 Bìa trình ký simili đơn F4 Cái 14,800
26 Bìa trình ký XKV A4 Cái 28,000
27 Bìa trình ký XKV A5 Cái 22,000
28 Bìa trình ký XKV A6 Cái 15,000
29 Cặp trình ký nhựa trong Deli 9256 Cái 50,000

1 Bìa phân trang 10 màu BINDERMAX Xấp 25,000
2 Bìa phân trang 12 màu BINDERMAX Xấp 30,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA PHÂN TRANG

2 Bìa phân trang 12 màu BINDERMAX Xấp 30,000



3 Bìa phân trang 5 màu BINDERMAX Xấp 15,000
4 Bìa phân trang 6 màu BINDERMAX Xấp 16,000
5 Bìa phân trang giấy 10 số Xấp 10,500
6 Bìa phân trang giấy 12 số Xấp 12,500
7 Bìa phân trang Mon - Sun Xấp 15,000
8 Bìa phân trang nhựa 10 số Xấp 10,500
9 Bìa phân trang nhựa 12 số Xấp 10,500
10 Bìa phân trang nhựa 24 chữ Xấp 27,500
11 Bìa phân trang nhựa 31 số Xấp 33,500
12 Sticker phân trang SQ6674 Xấp 56,000

1 Bìa da 10 lá A4 Cái 32,000
2 Bìa da 20 lá A4 Cái 35,000
3 Bìa da 30 lá A4 Cái 39,000
4 Bìa da 40 lá A4 Cái 48,000
5 Bìa da 50 lá A4 Cái 54,000
6 Bìa da 60 lá A4 Cái 59,000
7 Bìa da 70 lá A4 Cái 66,000
8 Bìa da 80 lá A4 Cái 70,000
9 Bìa da 100 lá A4 Cái 78,000
10 Bìa da 120 lá A4 Cái 84,000
11 Bìa da 140 lá A4 Cái 89,000
12 Bìa da 160 lá A4 Cái 96,000
13 Bìa da 180 lá A4 Cái 106,000
14 Bìa da 200 lá A4 Cái 138,000
15 Bìa da 300 lá A4 Cái 149,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA DA NHIỀU LÁ

15 Bìa da 300 lá A4 Cái 149,000

1 Bìa đôi cao cấp Deli 38120 Cái 15,200
2 Bìa nút A5 trơn Cái 2,500
3 Bìa nút cột dây F4 Cái 5,000
4 Bìa nút cột dây F4 Cái 5,500
5 Bìa nút My Clear A4 Cái 3,200
6 Bìa nút My Clear F4 Cái 3,300
7 Bìa nút Thiên Long A4 Cái 4,500
8 Bìa nút Thiên Long F4 Cái 4,200
9 Cặp 1 ngăn A4 D201 Cái 29,000
10 Cặp 1 ngăn đựng tài liệu A4 Cái 18,000
11 Cặp 12 ngăn A4 D203 Cái 56,000
12 Cặp 12 ngăn khóa dây cài D207 Cái 56,000
13 Cặp 6 ngăn A4 Cái 43,000
14 Cặp 6 ngăn khóa dây cài D202 Cái 47,000
15 Cặp 6 ngăn nút bóng Cái 49,000
16 Cặp tài liệu 7 ngăn Deli 38151 Cái 48,000
17 Cặp tài liệu quai sách 12 ngăn Cái 73,500
18 File 4 ngăn di động A4 Cái 29,000
19 Hộp đựng tài liệu 2.5cm D205 Cái 29,500
20 Hộp đựng tài liệu cài namecard Cái 30,000
21 Túi 1 nút nhựa A4 Cái 6,500
22 Túi hồ sơ A4 Cái 13,900
23 Túi hồ sơ nắp đứng D115 Cái 8,500
24 Túi hồ sơ nắp ngang D114 Cái 8,000
25 Túi hồ sơ PP A4 Cái 12,000
26 Túi nút nhựa A4 Stacom Cái 9,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA NÚT, TÚI HỒ SƠ

26 Túi nút nhựa A4 Stacom Cái 9,000



27 Túi Zipper khóa kéo D116A4 Cái 8,000
28 Túi Zipper khóa kéo D116A5 Cái 7,000

1 Khung thực đơn trong A4 Cái 73,000
2 Khung thực đơn trong A5 Cái 46,000
3 Khung thực đơn trong A6 Cái 31,000
4 Bìa tính tiền Cái 18,000
5 Bìa Menu nhỏ Cái 27,000
6 Bìa Menu lớn Cái 53,500
7 Card case A5 Bindermax Cái 16,800
8 Card case A3 Bindermax Cái 40,000
9 Card case A4 Bindermax Cái 22,000

1 Giá bìa treo Bindermax Cái 285,000
2 Hộp hồ sơ giấy đứng Plus A4 Cái 63,500
3 Hộp hồ sơ giấy ngang Plus A4 Cái 66,000
4 Hộp nhựa đựng hồ sơ khổ A4 Cái 30,500
5 Kệ nằm đa năng khổ A4 Cái 34,800
6 Kệ ráp liên hoàn 194 Cái 37,000
7 Kệ rổ 1 ngăn 9836 Cái 65,000
8 Kệ rổ 3 ngăn 9833 Cái 94,000
9 Kệ rổ 3 ngăn cao cấp Cái 62,000
10 Kệ rổ 3 ngăn có hộc 9831 Cái 225,000
11 Kệ rổ 5 ngăn 9835 Cái 149,000
12 Kệ rổ xéo 1 ngăn Cái 15,800
13 Kệ rổ xéo 1 ngăn lắp ráp Cái 25,000

LƯU TRỮ HỒ SƠ - BÌA MENU, CARDCASE

KHAY - KỆ - RỔ

13 Kệ rổ xéo 1 ngăn lắp ráp Cái 25,000
14 Kệ rổ xéo 3 ngăn TTM Cái 34,000
15 Kệ tầng ráp 175-2 Cái 125,000
16 Kệ tầng ráp 175-3 Cái 185,000
17 Kệ tầng ráp 175-4 Cái 248,000
18 Kệ tầng ráp nhựa 182-2 Cái 59,000
19 Kệ tầng ráp nhựa 182-3 Cái 89,000
20 Kệ tầng ráp nhựa 190-2 Cái 75,000
21 Kệ tầng ráp nhựa 190-3 Cái 119,000
22 Kệ tầng trượt 169-1 Cái 52,000
23 Kệ tầng trượt 169-2 Cái 89,000
24 Kệ tầng trượt 169-3 Cái 136,000
25 Khay 3 tầng sắt 9181 Cái 219,000
26 Khay đựng hồ sơ 2 tầng-US6022 Cái 122,000
27 Khay hồ sơ 3 tầng-US6033 Cái 195,000
28 Khay namecard HY63327 Cái 26,000
29 Khay nhựa 3 tầng 9206 Cái 228,000
30 Khay nhựa 3 tầng 9217 Cái 169,000
31 Khay nhựa 3 tầng TTM Cái 64,000
32 Khay nhựa trong 3 tầng 9203 Cái 297,000
33 Khay nhựa trong US9881 Cái 57,000
34 Khay tài liệu 1 tầng HY63574 Cái 69,000
35 Khay tài liệu 2 tầng HY 6303-2 Cái 138,000
36 Khay tạp chí HY3172 Cái 77,000
37 Khay tạp chí kim loại HY63002 Cái 75,000
38 Rổ đựng rác HY 2165 Cái 67,000
39 Rổ đựng rác HY 63516 đen Cái 89,000
40 Rổ đựng rác tròn kim loại HY 63515 Cái 69,00040 Rổ đựng rác tròn kim loại HY 63515 Cái 69,000



1 Xem Ống đựng bản vẽ khổ lớn Cái 240,000
2 Ống đựng bản vẽ SQ-2121 (40cm) Cái 65,000
3 Ống đựng bản vẽ SQ-2124 (50-100cm) Cái 168,000
4 Ống đựng bản vẽ SQ-2122 (60-100cm) Cái 125,000
5 Ống đựng bản vẽ 2123 (60-110cm) Cái 140,000
6 Ống đựng bản vẽ SQ-2125 (75-135cm) Cái 220,000

1 Máy tính 12 số Deli 837ES Cái 99,000
2 Máy tính bỏ túi Casio LC-401LV Cái 108,000
3 Máy tính bỏ túi Casio SX-320P Cái 180,000
4 Máy tính Casio 12 số DX-120S Cái 268,000
5 Máy tính Casio 12 số MX - 120S Cái 175,000
6 Máy tính Casio 12 số MZ-12S Cái 150,000
7 Máy tính Casio 14 số GX-14S Cái 348,000
8 Máy tính Casio DF 120 MS Cái 360,000
9 Máy tính Casio fx 570ES Cái 330,000
10 Máy tính Casio HL-122TV Cái 268,000
11 Máy tính Casio JS - 20 LA - 12 số Cái 98,000
12 Máy tính Casio MS-10B Cái 202,000
13 Máy tính Casio RT-7000 Cái 900,000
14 Máy tính để bàn Casio AX-120ST Cái 290,000
15 Máy tính để bàn Casio D-120B Cái 318,000
16 Máy tính để bàn Casio SX-300 Cái 105,000
17 Máy tính học sinh FX-570ES Plus Cái 388,000
18 Máy tính tiền Casio HR-100TM Cái 850,000

PIN - MÁY TÍNH TIỀN

ỐNG ĐỰNG BẢN VẼ

18 Máy tính tiền Casio HR-100TM Cái 850,000
19 Pin AA Energizer 1.5V Vỉ 19,500
20 Pin AA Maxell 1.5V Vỉ 16,000
21 Pin AA Panasonic 1.5V Vỉ 16,000
22 Pin AA Panasonic PLR6EG-4 Vỉ 88,000
23 Pin AA Sanyo SLR06-2 Vỉ 20,500
24 Pin AA/AAA Panasonic Alkaline Vỉ 26,000
25 Pin AAA Energizer 1.5V Vỉ 19,500
26 Pin AAA Maxell Alkaline 1.5V Vỉ 26,000
27 Pin AAA Panasonic 1.5V Vỉ 7,000
28 Pin AAA Panasonic PLR3EG-4 Vỉ 88,000
29 Pin đại con Ó Viên 5,000
30 Pin đại Panasonic Viên 11,000
31 Pin đại Toshiba Viên 11,000
32 Pin GP Ultra Alkaline Remote Control GP23A Vi 68,000
33 Pin GP Ultra Alkaline Remote Control GP27A Vi 68,000
34 PIN MAXELL ALKALINE AA LR6 GD Vỉ 26,000
35 Pin nút Lithium Maxell Vỉ 58,000
36 Pin sạc 3A Camelion Bộ 95,000
37 Pin sạc 3A Energizer Bộ 118,000
38 Pin sạc Sanyo AA Bộ 430,000
39 PIN TIỂU AAA MAXELL R03 1.5V (2V/VĨ) B-MA02 Cặp 6,800
40 Pin tiểu con Ó Viên 2,000
41 Pin Vuông Golite 9V Viên 6,500

1 Băng keo 2 mặt 12mm Cuộn 2,000
2 Băng keo 2 mặt 18mm Cuộn 2,900
3 Băng keo 2 mặt 18mm x 5m Cuộn 0

BĂNG KEO - HỒ DÁN

3 Băng keo 2 mặt 18mm x 5m Cuộn 0



4 Băng keo 2 mặt 24mm Cuộn 3,800
5 Băng keo 2 mặt Scotch 12mm Cuộn 19,000
6 Băng keo 2 mặt Scotch 6mm Cuộn 8,500
7 Băng keo 2 mặt Scotch® 24mm - 10 yards Cuộn 36,000
8 Băng keo giấy 12mm Cuộn 2,800
9 Băng keo giấy 24mm Cuộn 5,600
10 Băng keo màu 36MM Cuộn 8,000
11 Băng keo màu 48MM Cuộn 9,500
12 Băng keo OPP đục 48MM 100 Y Cuộn 11,800
13 Băng keo OPP đục 48MM 150Y Cuộn 17,800
14 Băng keo OPP đục 48MM 200Y Cuộn 22,800
15 Băng keo OPP đục 48mm 60Y Cuộn 8,000
16 Băng keo OPP đục 48mm 80Y Cuộn 10,000
17 Băng keo OPP trong 48MM 100Y Cuộn 11,800
18 Băng keo OPP trong 48MM 150Y Cuộn 17,800
19 Băng keo OPP trong 48MM 200Y Cuộn 22,800
20 Băng keo OPP trong 48mm 60Y Cuộn 8,000
21 Băng keo OPP trong 48mm 80Y Cuộn 10,000
22 Băng keo Scotch® Magic 103-NA Cuộn
23 Băng keo Scotch® Magic 104S Cuộn
24 Băng keo simili 36mm Cuộn 8,000
25 Băng keo simili 48mm Cuộn 11,000
26 Băng keo trong Scotch® 600 1/2 Cuộn 35,000
27 Băng keo trong Scotch® 600 3/4 Cuộn 40,000
28 Băng keo trong VP 18mm - 20Yards Cuộn 1,400
29 Băng keo văn phòng 12mm Cuộn 1,80029 Băng keo văn phòng 12mm Cuộn 1,800
30 Băng keo viết được Scotch 1/2 Cuộn 40,500
31 Băng keo viết được Scotch 3/4 Cuộn 48,500
32 Băng keo xốp 24MM Cuộn 8,800
33 Băng keo xốp 48MM Cuộn 18,000
34 Màng PE quấn hàng hóa Cuộn
35 Cắt băng keo 5cm 9330 Cái 85,000
36 Cắt băng keo cầm tay Deli 801 Cái 36,500
37 Cắt băng keo để bàn Deli 809 Cái 64,000
38 Cắt băng keo để bàn Deli 810 Cái 39,000
39 Cắt băng keo để bàn Deli 811 Cái 24,500
40 Cắt băng keo để bàn Deli 819 Cái 79,000
41 Cắt băng keo để bàn Deli N808 Cái 28,500
42 Cắt băng keo Deli 823 Cái 39,500
43 Cắt băng keo lớn SQ-9280 Cái 48,000
44 Cắt băng keo trung SQ-9250 Cái 30,000
45 Dao cắt băng keo D200DA Cái 22,000
46 Dao cắt băng keo D5FN Cái 17,000
47 Dao cắt băng keo D6FN Cái 18,000
48 Dao cắt băng keo D8FN Cái 25,000
49 Dao cắt băng keo DC5FS Cái 18,000
50 Dao cắt băng keo DC6FS Cái 19,000
51 Dao cắt băng keo DC7FS Cái 23,000
52 Dụng cu cắt keo lớn H-25 Cái 76,000
53 Dụng cụ cắt keo nhỏ H-15 Cái 43,000
54 Dụng cụ cắt keonhỏ Sunny Cái 9,900
55 Hồ khô 9gr 7121 Chai 4,300
56 Hồ khô nhiều màu Chai 4,30056 Hồ khô nhiều màu Chai 4,300



57 Hồ khô Scotch Chai 8,500
58 Hồ khô Stacom GS101 Chai 4,000
59 Hồ khô Suremark SQ2255 Chai 8,500
60 Keo 502 - 3gr 7146 Chai 3,800
61 Keo 502 - 8gr 7144 Chai 5,300
62 Keo 502 Thuận Phong 200gr Chai 41,500
63 Keo dán sắt 502 Chai 4,000
64 Keo dính tạm Stick tack SQ6650 Chai 41,000
65 Keo khô MY Korea Chai 6,500
66 Keo nước 2 đầu Chai 9,500
67 Keo nước HT Chai 3,500
68 Keo nước Thiên Long G.08 Chai 2,800
69 Keo siêu dính 7140 Chai 5,500
70 Keo siêu dính Scotch AD113 Chai 27,000

1 Thước bộ trắng WinQ - 5 cây Bộ 7,800
2 THƯỚC BỘ WINQ T140 Bộ 4,800
3 Thước cuộn 5 mét Deli 8203 Cái 68,000
4 Thước dây 5m 8208 Cái 55,000
5 Thước dây Hoechst Mass 150cm Cái 105,000
6 Thước dây rút 1.5m tiện dụng Deli 8213 Cái 30,800
7 Thước dẻo WinQ 15cm Cây 2,500
8 Thước dẻo WinQ 20cm Cây 3,000
9 Thước dẻo WinQ 30cm Cây 4,000
10 Thước dẻo WinQ 50cm Cây 11,000
11 THƯỚC ĐO ĐỘ LỚN WINQ SỐ 4 Cây 2,500

THƯỚC - DAO - KÉO - BÀN CẮT GIẤY

11 THƯỚC ĐO ĐỘ LỚN WINQ SỐ 4 Cây 2,500
12 Thước đo độ nhỏ WinQ số 3 Cây 2,000
13 THƯỚC EKE LỚN WINQ SỐ 6 Cây 3,500
14 THƯỚC EKE NHỎ WINQ SỐ 5 Cây 3,000
15 THƯỚC EKE WINQ 130 Cây 13,500
16 Thước kẻ 100cm Deli 8200 Cây 78,000
17 Thước kẻ 20cm mica 6220 Cây 3,800
18 Thước kẻ 30cm mica 6230 Cây 8,500
19 Thước kẻ 50cm mica 6250 Cây 13,500
20 Thước kẻ 60cm mica 6260 Cây 17,500
21 Thước kẻ 80cm Deli 8281 Cây 68,500
22 THƯỚC PARABOL 1 WINQ Cây 2,500
23 Thước Parabol 2 WinQ Cây 5,500
24 Thước Parabol 3 WinQ Cây 10,500
25 BỘ THƯỚC ÊKE 35CM 6435 Cây 36,000
26 BỘ THƯỚC ÊKE 40CM 6440 Cây 45,000
27 Dao cắt mỹ thuật 030 Cái 55,000
28 Dao cắt mỹ thuật 600 Cái 85,000
29 Dao cắt mỹ thuật A300 (dao khắc, tỉ chi tiết nhỏ) Cái 58,000
30 Dao khắc mỹ thuật X200 Cái 38,000
31 Bàn lót & dao cắt mỹ thuật Bộ 88,000
32 Dao rọc giấy đại Deli 2042 Cái 36,000
33 Dao rọc giấy đại Deli 2043 Cái 31,000
34 Dao rọc giấy đại Deli 2061 Cái 18,000
35 Dao rọc giấy Deli 2054 Cái 5,700
36 Dao rọc giấy Inox Deli 2058 Cái 12,500
37 Dao rọc giấy lớn SDI 0423 KN S01 Cái 39,500
38 Dao rọc giấy lớn SQ-8802 Cái 15,00038 Dao rọc giấy lớn SQ-8802 Cái 15,000



39 Dao rọc giấy Nanmee NM-22 Cái 7,000
40 Dao rọc giấy nhỏ Deli 2053 Cái 11,500
41 Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404 KN-S03 (CH) Cái 23,500
42 Dao rọc giấy nhỏ SQ-8804 Cái 9,500
43 Dao rọc giấy Thiên Long KN-01 Cái 12,500
44 Dao rọc giấy Thiên Long KN-02 Cái 12,500
45 Dao rọc giấy trung Deli 2031 Cái 14,800
46 Dao rọc giấy trung SQ-8801/BC Cái 13,500
47 Dao trổ Deli 2034 Cái 12,500
48 Dao trổ Deli 2057 Cái 66,000
49 Dao trổ mini Deli 2050 Cái 6,000
50 Dao trổ siêu bền lưỡi 9mm (cắt giấy, plastic, da...) Cái 35,000
51 Lưỡi dao khắc mỹ thuật Cái 3,000
52 Lưỡi dao lớn SDI 1404 Cái 15,000
53 Lưỡi dao nhỏ SDI Cái 12,500
54 Lưỡi dao rọc giấy Deli 2011 Cái 18,600
55 Lưỡi dao rọc giấy Deli 2012 Cái 9,500
56 Kéo cắt linh kiện (cắt được đĩa CD, da, dây thừng,..) 210mm B2717 Cái 32,800
57 Kéo Comix 180mm ( bền, sắc bén) Cái 18,000
58 Kéo lớn K19 - 215mm Cái 21,000
59 Kéo Lớn S009 - 240mm Cái 22,000
60 Kéo nhỏ 6031 Cái 13,500
61 Kéo nhỏ S120 Cái 7,500
62 Kéo Scotch 5 inches Cái 32,000
63 Kéo Stacom F101 Cái 14,000
64 Kéo Stacom F102 Cái 20,50064 Kéo Stacom F102 Cái 20,500
65 Kéo Stacom F103 Cái 27,500
66 Kéo Stacom F105 Cái 28,500
67 Kéo Suremark SQ8806 Cái 23,500
68 Kéo Suremark SQ8808 Cái 33,500
69 Kéo Suremark SQ8815 Cái 13,000
70 Kéo Suremark SQ8828 Cái 24,000
71 Kéo Trung S008 Cái 16,000
72 Kéo trung S008 (F108) Cái 15,000
73 Kéo Văn Phòng Deli 6002 195mm Cái 33,000
74 Bàn cắt giấy A4 Trio 3921 Cái 700,000
75 Bàn cắt giấy gỗ A3 Cái 220,000
76 Bàn cắt giấy gỗ A4 Cái 198,000
77 Bàn cắt giấy A3 Deli - 8012 Cái 690,000
78 Bàn cắt A4 Deli - N8014 Cái 462,000
79 Bàn cắt giấy A4 Trio 3018 Cái 1,100,000
80 Bàn cắt giấy A3 Trio 3914 Cái 870,000

1 Bảng tên da đứng 2 mặt HP113 Cái 5,000
2 Bảng tên da ngang 1 mặt HP1112 Cái 3,800
3 Bảng tên dây HP114 Cái 3,800
4 Bảng tên dây túi đứng HP102 Cái 2,300
5 Bảng tên dây túi ngang HP101 Cái 2,300
6 Bảng tên kẹp nhựa 360 độ HP106 Cái 2,950
7 Bảng tên kim gài HP109 Cái 2,500
8 Bảng tên kim gài mini Cái 1,200
9 Bảng tên nhựa ABS HP110 Cái 5,000
10 Bảng tên SQ-9018 Cái 115,000

BẢNG TÊN - THẺ CHÌA

10 Bảng tên SQ-9018 Cái 115,000



11 Bảng tên túi dẻo HP103 Cái 5,000
12 Bảng tên túi dẻo HP104 Cái 5,000
13 Bảng tên túi dẻo HP105 Cái 5,500
14 Bảng tên túi dẻo HP107 Cái 3,500
15 Bảng tên viền màu HP108 Cái 4,000
16 Bộ bảng tên da 1 mặt, dây lụa Cái 7,200
17 Thẻ chìa đục oval - 20 cái/ bịch Cái 55,000
18 Thẻ chìa đục SQ-3318 Cái 55,000
19 Thẻ chìa trong SQ-3308 Cái 60,000
20 Thẻ đeo đứng Deli 5757 Cái 6,800
21 Thẻ đeo ngang 5756 Cái 7,200
22 Túi dẻo 11.5 x 17.5cm Cái 2,900
23 Túi dẻo 9.5 x 13.5cm Cái 2,300
24 Túi đeo thẻ 9.5 x 13.5cm Cái 2,500

1 Cây ghim giấy SQ-9525 Cái 22,500
2 Cây Ghim hóa đơn H02 Cái 9,500
3 Chặn sách Deli 9262 Cặp 65,000
4 CHẶN SÁCH LỚN Cặp 68,000
5 Chặn sách lớn SQ-8839 Cặp 92,000
6 Chặn sách nhỏ SQ-8836 Cặp 63,000
7 Chặn sách nhựa lớn Cặp 41,000
8 Chặn sách trung SQ-8837 Cặp 87,000
9 Còng bật rời 7cm Cái 18,800
10 Đinh cánh phượng 3CM Hộp 29,000
11 Đinh cánh phượng 8CM Hộp 39,000

KẸP - ĐINH GHIM - CHẶN SÁCH

11 Đinh cánh phượng 8CM Hộp 39,000
12 Đinh dù S203 trắng Hộp 4,000
13 Đinh dù S203 vàng Hộp 4,500
14 Ghim cài D23 Hộp 12,000
15 Ghim mũ Inox Hộp 11,500
16 GHIM MŨ NHỰA Hộp 10,000
17 Giá đỡ đa năng Deli 9258 Cái 62,000
18 Kẹp Acco màu Suremark SC-9088 Hộp 12,000
19 Kẹp Acco nhựa C501 Hộp 23,000
20 Kẹp acco sắt Hộp 30,500
21 Kẹp Acco sắt C502 Hộp 0
22 Kẹp Acco sắt SDI Hộp 42,800
23 Kẹp Acco sắt Suremark MT802 Hộp 42,500
24 Kẹp Acco UNC Hộp 16,000
25 Kẹp Accor nhựa Suremark 9080C Hộp 24,500
26 Kẹp bướm Echo 15mm Hộp 3,500
27 Kẹp bướm Echo 19mm Hộp 4,000
28 Kẹp bướm Echo 25mm Hộp 6,500
29 Kẹp bướm Echo 32mm Hộp 9,000
30 Kẹp bướm Echo 41mm Hộp 13,500
31 Kẹp bướm Echo 51mm Hộp 21,000
32 Kẹp bướm hoa văn 19mm Hộp 39,000
33 Kẹp bướm hoa văn 25mm Hộp 55,000
34 Kẹp bướm hoa văn 32mm Hộp 36,000
35 Kẹp bướm Inox 19mm 8485 Hộp 32,000
36 Kẹp bướm Inox 25mm 8484 Hộp 46,000
37 Kẹp bướm Inox 32mm 8483 Hộp 34,000
38 Kẹp bướm màu Binder Clips 15 mm Hộp 39,50038 Kẹp bướm màu Binder Clips 15 mm Hộp 39,500



39 Kẹp bướm màu Binder Clips 19mm Hộp 29,500
40 Kẹp bướm màu Binder Clips 25mm Hộp 57,500
41 Kẹp bướm màu Binder Clips 32mm Hộp 42,000
42 Kẹp bướm màu Binder Clips 41mm Hộp 69,500
43 Kẹp bướm màu Binder Clips 51mm Hộp 53,000
44 Kẹp bướm Thiên Long DCL-01 (51mm) Hộp 34,500
45 Kẹp bướm Thiên Long DCL-02 (41mm) Hộp 20,500
46 Kẹp bướm Thiên Long DCL-03 (32mm) Hộp 13,200
47 Kẹp bướm Thiên Long DCL-04 (25mm) Hộp 9,200
48 Kẹp bướm Thiên Long DCL-05 (19mm) Hộp 6,300
49 Kẹp bướm Thiên Long DCL-06 (15mm) Hộp 5,700
50 Kẹp giấy C32 đầu tròn Hộp 3,400
51 Kẹp giấy C62 - 500gr Bịch 31,000
52 Kẹp giấy C62 UNC Hộp 3,300
53 Kẹp giấy để bàn hình chợ Bến Thành Cái 5,500
54 Kẹp giấy Thiên Long PAC-01 (50mm) Hộp 10,000
55 Kẹp giấy Thiên Long PAC-02 (33mm) Hộp 4,200
56 Kẹp giấy Thiên Long PAC-03 (28mm) Hộp 3,800
57 Kẹp giấy Thiên Long PAC-04 (25mm) Hộp 3,800
58 Kẹp Inox 102mm 9532 Hộp 38,000
59 Kẹp Inox 145mm 9531 Hộp 82,000
60 Kẹp Inox 76mm 9533 Hộp 33,000
61 Kẹp nhựa màu C62 (20 GÓI NHỎ) Bịch 24,800
62 Kẹp trình ký Cái 6,000
63 Kim gút (No. 3) Hộp 4,500

VĂN PHÒNG PHẨM KHÁC
1 Chuông bàn gọi phục vụ Cái 108,000
2 Dây thun xuất khẩu 0.5kg Bịch 36,000
3 DỤNG CỤ BẤM SỐ CẦM TAY Cái 102,000
4 DỤNG CỤ BẤM SỐ ĐỂ BÀN Cái 112,000
5 KÍNH LÚP 75MM Cái 36,800
6 Sáp đếm tiền Hộp 5,000
7 Tấm lót ly tròn nhựa dẻo 10.5cm Cặp 22,000
8 Túi Zipper đủ size Kg 86,000
9 Bảng Caution Wet floor Cái 186,000
10 Bao xốp màu 1kg Kg 54,000
11 Bộ lau nhà Bộ 280,000
12 Bột giặt OMO 360gr Bịch 22,000
13 Bột giặt OMO 4.5kg Bịch 168,000
14 Bột giặt OMO 800gr Bịch 41,000
15 Cây chà cầu cán cong Cái 43,000
16 Cây cọ toilet tròn Cái 52,000
17 Cây lau nhà 45cm Cái 155,000
18 Cây lau nhà tròn Cái 115,000
19 Cây thông cầu Cái 57,000
20 Chai tẩy rửa đa năng Sumo 700ml Chai 32,000
21 Chai xịt muỗi Raid 600ml Chai 64,000
22 Chai xịt phòng Glade 280ml Chai 49,000
23 Chai xịt phòng thơm Spring Chai 36,000
24 Chổi cỏ cán nhựa Cây 38,000
25 DUCK bồn cầu 900ml Chai 36,000
26 Găng tay cao su Cặp 23,000
27 Găng tay len Cặp 14,500

VĂN PHÒNG PHẨM KHÁC

27 Găng tay len Cặp 14,500



28 Giấy cuộn An An Cuộn 3,600
29 Giấy cuộn Pulppy Cuộn 9,500
30 Giấy vệ sinh cuộn lớn - ECO SMART Cuộn 34,000
31 Giấy vệ sinh khử mùi Velvet Pulppy Cuộn 13,800
32 Kem tẩy đa năng CIF 500ml Chai 33,000
33 Khăn ăn An An Bịch 14,000
34 Khăn ăn Pulppy Bịch 18,000
35 Khăn đa năng 30 x 30 Cái 19,000
36 Khăn hộp Pulppy Hộp 23,800
37 Ky hốt rác cán dài Cái 34,000
38 Lau sàn Gift 4kg Chai 102,000
39 Lau sàn Sunlight 1lít Chai 35,000
40 Lau sàn Sunlight 4kg Chai 110,000
41 Nước lau kính Gift 580ml Chai 28,000
42 Nước lau kính Gift 800ml trà xanh Chai 32,000
43 Nước rửa chén Sunlight 800ml Chai 30,000
44 Nước rửa kính Super 1 lít Chai 28,000
45 Nước rửa tay Lifebuoy 180ml Chai 24,000
46 Nước tẩy Javel Chai 19,000
47 Sáp thơm Glade Hộp 51,000
48 Thảm Welcome 40 x 60cm Cái 54,000
49 Thảm Welcome 50 x 70cm Cái 78,000
50 Thảm Welcome 60 x 90cm Cái 128,000
51 Thảm Welcome 90 x 120cm Cái 225,000
52 Thùng rác nhựa lớn Cái 160,000
53 Thùng rác nhựa trung Cái 115,00053 Thùng rác nhựa trung Cái 115,000
54 Thùng rác Oval nhỏ Cái 95,000
55 Túi đựng rác 3 size Bịch 38,000
56 Túi rác đen size lớn 2 quai Bịch 41,000
57 Vim bồn cầu 500ml Chai 24,000

Nhận đặt hàng theo yêu cầu
Để xem hình ảnh, thông tin sản phẩm vui lòng truy cập website: tienthanhshop.com

TRÂN TRỌNG !

Quý khách gửi list hàng hóa qua mail chúng tôi sẽ báo giá tốt nhất cho quý khách tham khảo
Mọi chi tiết xin liên hệ 0993 859 850 - 0931 941 848 ;  Emai: vpptienthanh@gmail.com

"Sự hài lòng của quý khách chính là thành công của chúng tôi"

BẢNG VIẾT PHẤN/ BÚT LÔNG, FLIPCHART…

CON DẤU, MỰC, TAMPON CÁC LOẠI - KHẮC DẤU THEO YÊU CẦU


